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A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng nhận thức một số phạm trù đạo đức kỉ luật của học sinh thông qua một số bài học như: Tôn trọng sự thật, tự lập, tự nhận thức bản thân.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng vận dụng nội dung đã học để nhận xét, đánh giá những  hành vi đúng, sai.
3. Thái độ: Có ý thức tự giác, độc lập trong học tập, nghiêm túc trong kiểm tra...
4. Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, tư duy...
B. MA TRẬN NHẬN THỨC
	TT
	Chủ đề 
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1

	Bài 4: Tôn trọng sự thật
	2
	0
	1
	1/2
	1/2
	1/4
	0
	0
	0
	2,5
	0,5
	1,25
	17,5%
1,75

	2

	Bài 5: Tự lập
	2
	1
	1
	1/2
	0
	0
	1/2
	1/2
	0
	3,0
	1,5
	1
	30%
3,0

	3
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân
	2
	2
	1
	0
	0
	1/4
	1/2
	0
	1/2
	2,5
	2
	1,75
	42,5%
4,25

	Tổng số câu
	6
	3
	3
	1
	1/2
	1/2
	1
	1/2
	1/2
	8
	4

	4
	18 

	Tổng số điểm
	1,5
	0,75
	0,75
	1
	0,5
	0,5
	3
	1,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	50
	40
	30
	30
	100





	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
Năm học 2025 – 2026
(Đề gồm 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ 1
MÔN: GDCD – KHỐI 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 18/12/2025

	ĐỀ CHÍNH THỨC

		Mã đề: 600






I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Đâu là câu đúng khi nói về ý nghĩa của tôn trọng sự thật?​ 
A. Sống tôn trọng sự thật sẽ nâng cao phẩm giá của bản thân.
B. Sống tôn trọng sự thật sẽ bị nhiều người sẽ xa lánh.
C. Sống tôn trọng sự thật dễ làm mất lòng người khác.
D. Sống tôn trọng sự thật sẽ nâng cao trí tuệ của con người.
Câu 2: Một trong những biểu hiện cơ bản của người tôn trọng sự thật là:
A. Sống ngay thẳng.				B. Sống phóng túng.
C. Sống khiêm tốn.				D. Sống tự tại.
Câu 3: Thật thà là một trong những biểu hiện của đức tính:
A. Tôn trọng sự thật.				B. Tôn trọng pháp luật.
C. Tôn trọng lẽ phải.				D. Tôn trọng chữ tín.
Câu 4: Sếc – xpia đã từng nói: “Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với người khác”. Câu nói đó nói đến điều gì?
A. Đức tính trung thực.			B. Đức tính thật thà.
C. Đức tính khiêm tốn.			D. Đức tính tiết kiệm.
Câu 5: Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” thể hiện điều gì gì?
A. Tôn trọng sự thật				B. Yêu thương con người
C. Cần cù, sáng tạo				D. Tôn sư trọng đạo
Câu 6: Trong các biểu hiện dưới đây đâu là biểu hiện của tính tự lập?
A. Tự suy nghĩ, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
B. Ỷ lại vào người khác, lười nhác, không nỗ lực, dựa dẫm, thiếu trách nhiệm...
C. Nhờ người khác làm hộ
D. Khó quà không cần làm 
Câu 7: Đối lập với tự lập là:
A. Ỷ lại.	B. Tự tin.	C. Ích kỉ.	D. Tự chủ.
Câu 8: Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là?
A. Tự lập.	B. Trung thành.	C. Trung thực.		D. Tiết kiệm.
Câu 9: Tự nhận thức đúng về bản thân không phải là điều dễ dàng, mà cần phải qua:
A. Rèn luyện.       B. Học tập.         C. Thực hành.      D. Lao động.
Câu 10: Điểm quan trọng nhất để tự nhận thức để hoàn thiện bản thân là cần xác định được
A. Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.	B. Vẻ đẹp tâm hồn của bản thân.
C. Khả năng của bản thân.			D. Sức mạnh của bản thân.
Câu 11: Biểu hiện nào dưới đây không phải là tự nhận thức bản thân?
A. Tự cao, tự đại.				B. Tự tin vào bản thân.
C. Rèn luyện sức khỏe.			D. Ham hỏi hỏi.
Câu 12: Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của việc tự nhận thức bản thân?
A. Hiểu rõ bản thân.				B. Biết mọi điều.
C. Tiến tới thành công.			D. Tự tin hơn.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 ĐIỂM) (Trong mỗi ý a), b), c), d) của từng câu dưới đây học sinh chỉ trả lời Đúng hoặc Sai. Đúng ghi (Đ), Sai ghi (S) vào bài làm.
[bookmark: _Hlk212099817][bookmark: _Hlk212100626]Câu 1: Đọc tình huống sau: Trong giờ kiểm tra, Mai ngồi cạnh Lan. Lan thấy một câu hỏi khó nên đã lén mở sách giáo khoa để xem đáp án. Cô giáo đã quan sát thấy hành động này. Khi cô giáo hỏi, Lan đã nhanh chóng giấu sách đi và nói: “Thưa cô, em chỉ đang vuốt tóc thôi ạ.”. Cô giáo sau đó gọi Mai lại hỏi riêng. Mai là bạn thân của Lan, sợ nói ra sự thật thì Lan sẽ giận mình và bị điểm kém; nhưng Mai cũng nhớ lời cô dạy về sự trung thực. Cuối cùng, Mai đã chọn nói thật với cô giáo những gì mình nhìn thấy. Cô giáo sau đó đã nhẹ nhàng giải thích cho Lan hiểu và khuyên Lan nên thành thật nhận lỗi.
Theo em, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai về tình huống trên:
	A
	Bạn Mai đã tôn trọng sự thật khi chọn nói thật với cô giáo những gì mình nhìn thấy.  

	B
	Bạn Mai dũng cảm nói thật vì tôn trọng sự thật, trung thực và không đánh mất lòng tin của cô giáo đối với bạn.

	C
	Bạn Mai nói thật vì sợ bị cô giáo trách, nên hành vi này vẫn chưa phải là tôn trọng sự thật một cách tự giác. 

	D
	Bạn Lan cần nhận ra lỗi và nên thành thật nhận lỗi với cô giáo. 



[bookmark: _Hlk212099792]Câu 2: Đọc tình huống sau:  Hồng là học sinh lớp 6. Sáng nay, mẹ gọi Hồng dậy chuẩn bị đi học, nhưng Hồng lại nói: “Mẹ soạn sách vở vào cặp giúp con nhé, con buồn ngủ quá!” Mẹ bảo: "Con lớn rồi, phải tự làm lấy." Hồng bực bội nhưng vẫn tự dậy, tự sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập, mặc dù vẫn còn thiếu một vài đồ dùng vì quên kiểm tra kĩ.
Theo em, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai về tình huống trên:
	
A
	Việc tự sắp xếp sách vở, đồ dùng cá nhân là một biểu hiện của tính tự lập ở lứa tuổi học sinh.

	B
	Hồng đã thể hiện tính tự lập khi tự sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập, mặc dù vẫn còn thiếu một vài đồ dùng vì quên kiểm tra kĩ.

	C
	Tự lập là phải tự làm mọi việc mà không cần sự hướng dẫn hay nhắc nhở của bố mẹ kể cả việc khó vượt quá sức của mình.

	D
	Để rèn luyện tính tự lập, em nên lập thời gian biểu cá nhân và tự theo dõi mình thực hiện các công việc nhà và học tập mà không cần ai đốc thúc.



III. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1. (2 điểm) 
Tự lập là gì? Tự lập có ý nghĩa như thế nào?
Câu 2. (3 điểm)
Lan là học sinh mới chuyển đến lớp 8H. Nhà Lan ở gần trường nhưng trong tuần đầu tiên vào lớp, Lan đã đi học muộn hai lần. Thấy vậy, lớp trưởng hỏi Lan lí do đi muộn, Lan trả lời: “Tại bố mẹ tớ đi làm sớm, không có ai gọi dậy nên tớ không đi học đúng giờ được”.
a. Em có nhận xét gì về Lan?
b. Nếu em là Lan, em sẽ làm gì để có thể tự dậy sớm và đi học đúng giờ mà không cần bố mẹ đánh thức?

------ Chúc các con làm bài tốt! ------


D. HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ CHÍNH THỨC
I. Trắc nghiệm. (5,0 điểm)
Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm
Mã đề 600
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	

	Câu
	13
	14

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ


Mã đề 601
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	C
	C
	A
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	C
	C
	B
	
	
	
	

	Câu
	13
	14

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ


Mã đề 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	A
	A
	B
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	
	
	
	

	Câu
	13
	14

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ


Mã đề 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	A
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	C
	A
	B
	
	
	
	

	Câu
	13
	14

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ


Mã đề 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	C
	D
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	
	
	
	

	Câu
	13
	14

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ



II. Tự luận. (5,0 điểm)
Mã đề 601 – 603
	Câu/điểm
	Nội dung đạt được
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a)Tự lập là tự mình làm lấy công việc của bản thân, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác.
b)- HS nêu được ý nghĩa của tự lập
+ Là một trong những đức tính tốt của con người
+ Giúp chúng ta làm chủ được suy nghĩ và tự chịu trách nhiệm trước những việc mình làm
+ Giúp chúng ta tự tin, bản lĩnh, giải quyết các công việc hiệu quả và làm chủ được cuộc sống của mình 
	1,0
1,0



	Câu 2
(3 điểm)
	a) Nhận xét về Lan
+ Lan là học sinh mới nên còn chưa quen với nếp sinh hoạt của lớp và việc tự chủ thời gian.
+ Tuy nhiên, việc đổ lỗi cho bố mẹ vì không có ai gọi dậy cho thấy Lan còn thiếu tính tự giác, chưa biết tự sắp xếp giờ giấc, và chưa ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc đi học đúng giờ. 
+ Ở lứa tuổi lớp 8, việc tự dậy và chủ động trong sinh hoạt hằng ngày là điều cần thiết.
b) Nếu là Lan, em sẽ:
· Tự rèn luyện thói quen ngủ đúng giờ, không thức khuya để buổi sáng dễ dậy hơn.
· Đặt báo thức bằng đồng hồ hoặc điện thoại và đặt xa giường để buộc phải thức dậy tắt.
· Chuẩn bị sách vở, quần áo từ tối hôm trước để sáng không vội vàng.
· Quyết tâm rèn luyện tính tự lập, không ỷ lại vào bố mẹ.
· Có thể nhờ bạn thân hoặc hàng xóm nhắc mình trong thời gian đầu, nhưng mục tiêu là tự chủ.
→ Làm được như vậy, Lan sẽ hình thành thói quen tốt và không còn đi học muộn nữa.
	
1,5








1,5



Mã đề 602 – 604
	Câu/điểm
	Nội dung đạt được
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a)Tự lập là tự mình làm lấy công việc của bản thân, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác.
b) HS nêu được ý nghĩa của tự lập
+ Là một trong những đức tính tốt của con người
+ Giúp chúng ta làm chủ được suy nghĩ và tự chịu trách nhiệm trước những việc mình làm
+ Giúp chúng ta tự tin, bản lĩnh, giải quyết các công việc hiệu quả và làm chủ được cuộc sống của mình 
	
1,0


1,0

	Câu 2
(3 điểm)
	a)Việc làm của bạn Long là sai vì các lý do sau:
· Long đã không trung thực: Bạn dùng tiền mẹ cho để đóng học phí vào việc khác và sau đó nói dối cô giáo rằng mình làm rơi tiền.
· Không có trách nhiệm với bản thân và gia đình: Tiền học phí là khoản quan trọng, Long phải có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích.
· Gây lo lắng cho cha mẹ và nhà trường: Việc không đóng học phí đúng hạn và còn nói dối có thể khiến người lớn hiểu lầm, tạo thêm rắc rối.
· Tạo thói quen xấu cho bản thân nếu hành vi này được lặp lại.
b)Nếu là Nam, em có thể:
· Khuyên Long nói thật với cô giáo và với mẹ để giải quyết vấn đề đúng đắn.
· Nhắc Long rằng trung thực là điều quan trọng và việc nói dối có thể gây hậu quả lớn hơn.
· Nếu Long lo sợ, Nam có thể động viên và đề nghị Long nhờ cô giáo giúp đỡ.
· Không nên nói với cả lớp vì dễ làm Long xấu hổ; chỉ nên góp ý riêng hoặc nói với cô giáo nếu Long không chịu sửa sai.
	
1,5








1,5



ĐỀ THI DỰ BỊ
I. Trắc nghiệm. (5,0 điểm)
Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	B
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ



II. Tự luận.(5,0 điểm)
	Câu/điểm
	Nội dung đạt được
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a) Nêu khái niệm tôn trọng sự thật
b) HS nêu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật:
+ Giúp chúng ta hiểu rõ về sự vật, hiện tượng, từ đó có cái nhìn đúng để giải quyết tốt mọi công việc. 
+ Người tôn trọng sự thật là người thẳng thắn, trung thực và được mọi người tin tưởng, kính trọng. 
	1,0

1,0

	Câu 2
(3 điểm)
	a)- Nhận xét về Lan
+ Lan là học sinh mới nên còn chưa quen với nếp sinh hoạt của lớp và việc tự chủ thời gian.
+ Tuy nhiên, việc đổ lỗi cho bố mẹ vì không có ai gọi dậy cho thấy Lan còn thiếu tính tự giác, chưa biết tự sắp xếp giờ giấc, và chưa ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc đi học đúng giờ. 
+ Ở lứa tuổi lớp 8, việc tự dậy và chủ động trong sinh hoạt hằng ngày là điều cần thiết.
b Nếu là Lan, em sẽ:
· Tự rèn luyện thói quen ngủ đúng giờ, không thức khuya để buổi sáng dễ dậy hơn.
· Đặt báo thức bằng đồng hồ hoặc điện thoại và đặt xa giường để buộc phải thức dậy tắt.
· Chuẩn bị sách vở, quần áo từ tối hôm trước để sáng không vội vàng.
· Quyết tâm rèn luyện tính tự lập, không ỷ lại vào bố mẹ.
· Có thể nhờ bạn thân hoặc hàng xóm nhắc mình trong thời gian đầu, nhưng mục tiêu là tự chủ.
→ Làm được như vậy, Lan sẽ hình thành thói quen tốt và không còn đi học muộn nữa.
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